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PHỤ LỤC CHI TIẾT

Số liệu tài sản công là nhà, đất (trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp) của các cơ quan, tổ
chức, đơn vị do thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2019 - 2021

(Kèm theo Báo cáo số              /BC-UBND  ngày         tháng 7 năm 2022 của UBND tỉnh Bắc Kạn)
Đơn vị tính: số lượng: cơ cở nhà, đất; diện tích: m2

STT Tên đơn vị 

Tài sản hiện có khi
 sắp xếp đơn vị hành chính

Tình hình quản lý, sử dụng, xử lý tài sản sau khi sắp xếp
lại đơn vị hành chính cấp huyện/xã (đã xử lý ) Chưa xử lý

Giữ lại tiếp tục sử dụng Thu hồi Điều chuyển Bán Phương án khác

Số
lượng

Diện
 tích
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Diện
 tích
 nhà
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Diện
 tích
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 tích
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Số
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Diện
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Diện
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lượng

Diện
 tích
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Diện
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Số
lượng

Diện
 tích
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Diện
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Số
lượng

Diện
 tích
 đất

Diện
 tích
 nhà

I Huyện Ba Bể 12 39.631 7.994 11 36.368 7.246 1 3.263 748

1 Xã Thượng Giáo (Sắp xếp xã Cao Trĩ
và xã Thượng Giáo) 12 39.631 7.994 11 36.368 7.246 1 3.263 748

UBND xã Thượng Giáo 2 9.827 1.367 1 6.564 618,8 1 3.263 748

Trường Mầm non Thượng Giáo 3 7.061 1.034 3 7.061 1.034

Trường Tiểu học Thượng Giáo 5 17.370 4.773 5 17.370 4.773

Trạm Y tế xã Thượng Giáo (cũ) 1 2.414 410 1 2.414 410

Trạm Y tế xã Cao Trĩ (cũ) 1 2.959 410 1 2.959 410

II Huyện Ngân Sơn 26 37.310 12.366 18 33.710 11.689 7 3.600 677

1 Xã Hiệp Lực (Sắp xếp xã Lãng Ngâm
và xã Hương Nê) 26 37.310 12.366 18 33.710 11.689 7 3.600 677

UBND xã Hiệp Lực 4 7.169 6.458 4 7.169 6.458

Trường Mầm non Hiệp Lực 11 5.991 1.453 6 4.534 1.139 4 1.457 313

Trường Tiểu học Hiệp Lực 8 15.204 2.391 5 13.062 2.027 3 2.142 364

Trường PTDTBT THCS Lãng Ngâm 1 7.322 1.514 1 7.322 1.514

Trạm Y tế xã Lãng Ngâm 1 407 190 1 407 190

Trạm Y tế xã Hương Nê 1 1.217 360 1 1.217 360

III Huyện Chợ Mới 17 58.077 15.883 15 56.336 15.149 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1.741 734

1 Xã Thanh Thịnh (Sắp xếp xã Nông
Thịnh và xã Thanh Bình) 8 31.089 9.153 7 30.051 8.769 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1.038 384

UBND Xã Thanh Thịnh 2 6.658 1.189 2 6.658 1.189

Trường MN Thanh Thịnh 2 4.181 1.510 2 4.181 1.510
Tiểu học Thanh Thịnh (TH Nông Thịnh

cũ) 1 7.818 3.110 1 7.818 3.110

Trường Tiểu học và Trung học cơ sở
Thanh Bình 1 9.229 2.770 1 9.229 2.770

Trạm Y Tế xã Nông Thịnh (cũ) 1 1.038 384 1 1.038 384

Trạm Y tế xã Thanh Bình (cũ) 1 2.165 190 1 2.165 190

2 Thị trấn Đồng Tâm (Sắp xếp thị trấn
Chợ Mới và xã Yên Đĩnh) 9 26.988 6.730 8 26.284 6.380 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 703 350
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UBND Thị trấn Đồng Tâm 2 2.526 1.380 2 2.526 1.380

Trường MN Đồng Tâm 2 4.752 1.924 2 4.752 1.924

Tiểu học Đồng Tâm 2 9.956 1.734 2 9.956 1.734

Trường THCS Đồng Tâm 1 8.585 1.125 1 8.585 1.125

Trạm Y tế TT. Chợ Mới (cũ) 1 703 350 1 703 350

Trạm Y tế xã Yên Đĩnh (cũ) 1 465 217 1 465 217

IV Huyện Bạch Thông 27 86.116 16.148 22 83.253 15.477 0 0 0 4 2.247 541 0 0 0 0 0 0 1 616 130

1 Xã Quân Hà (Sắp xếp xã Hà Vị và xã
Quân Bình) 11 35.898 6.814 10 35.282 6.684 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 616 130

 UBND xã Quân Hà 2 7.818 573 2 7.818 573

Trường Mầm non Quân Bình 2 3.830 2.071 2 3.830 2.071

Trường Mầm non Hà Vị 2 1.152 1.152 2 1.152 1.152

Trường Tiểu học Quân Hà 2 14.341 1.292 2 14.341 1.292

Trường THCS Quân Hà 1 7.415 1.242 1 7.415 1.242

Trạm Y tế xã Quân Hà 1 726 354 1 726 354

Trạm Y tế xã Hà Vị (cũ) 1 616 130 1 616 130

2 Thị trấn Phủ Thông (Sắp xếp xã
Phương Linh và thị trấn Phủ Thông) 7 22.277 5.342 5 21.576 5.174 0 0 0 2 700 167 0 0 0 0 0 0 0 0 0

UBND TT Phủ Thông 2 2.147 642 2 2.147 642

Trường mầm non Phương Thông 1 4.665 957 1 4.665 957

Trường Tiểu học Phương Thông 1 7.360 1.868 1 7.360 1.868

Trường THCS Phủ Thông 1 7.404 1.708 1 7.404 1.708

Trạm Y tế xã  Phương Linh (cũ) 1 89 1 89

Trạm Y tế Thị trấn Phủ Thông (cũ) 1 700 78 1 700 78

3 Xã Tân Tú (Sắp xếp xã Tân Tiến và xã
Tú Trĩ) 9 27.942 3.992 7 26.395 3.619 0 0 0 2 1.547 373 0 0 0 0 0 0 0 0 0

UBND xã Tân Tú 2 10.070 1.889 2 10.070 1.889

Trường Mầm non Tân Tiến 2 3.714 525 2 3.714 525

Trường Tiểu học Tân Tiến 3 12.611 1.205 3 12.611 1.205

Trạm Y tế xã Tân Tiến (cũ) 1 1.000 190 1 1.000 190

Trạm Y tế xã Tú Trĩ (cũ) 1 547 183 1 547 183

Đơn vị tính: số lượng: cơ cở nhà, đất; diện tích: m2

STT Tên đơn vị 

Tài sản hiện có khi
 sắp xếp đơn vị hành chính

Tình hình quản lý, sử dụng, xử lý tài sản sau khi sắp xếp
lại đơn vị hành chính cấp huyện/xã (đã xử lý ) Chưa xử lý

Giữ lại tiếp tục sử dụng Thu hồi Điều chuyển Bán Phương án khác
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V Huyện Chợ Đồn 37 86.528 13.835 20 77.787 12.130 9 3.782 580 3 1.089 201 5 3.870 925

1 Xã Đồng Thắng (Sắp xếp xã Đông Viên
và xã Rã Bản) 18 25.200 6.117 8 19.833 5.104 5 2.265 379 3 1.089 201 2 2.013 433

UBND xã Đồng Thắng 4 6.777 1.250 3 5.860 1.110 1 917 140

Trường mầm non Đồng Thắng 9 6.739 2.016 2 4.302 1.576 4 1.348 239 3 1.089 201

Trường TH và THCS Đồng Thắng 3 9.259 2.100 2 8.220 1.892 1 1.039 208

Trạm Y tế xã Đồng Thắng 1 1.450 527 1 1.450 527

Trạm  Y tế xã Đông Viên (cũ) 1 974 225 1 974 225

2
Xã Bằng Lãng (Sáp nhập 01 thôn của
xã Phong Huân (thôn Bản Cưa) về xã
Bằng Lãng)

6 18.219 2.315 4 17.041 1.931 2 1.177 384

 UBND xã Bằng Lãng 1 4.414 382 1 4.414 382

 Trường Mầm non Bằng Lãng 2 4.534 723 1 4.051 531 1 483 192

 Trường Tiểu học Bằng Lãng 2 8.166 942 1 7.472 750 1 694 192

 Trạm Y tế xã Bằng Lãng 1 1.105 268 1 1.105 268

3

Xã Yên Phong (Sáp nhập 05 thôn của
xã Phong Huân (gồm: Nà Tấc, Pác
Cộp, Nà Chợ, Nà Mạng, Khuổi Xỏm)
về xã Yên Nhuận)

13 43.110 5.402 8 40.913 5.094  -    -    -   4 1.517 201  -    -    -    -    -    -   1 680 108

 UBND xã Yên Phong 3 19.508 1.233 3 19.508 1.233

 Trường Mầm non Yên Phong 4 4.813 1.082 2 4.162 1.003 2 651 79

 Trường TH và THCS Yên Phong 4 16.495 2.460 2 15.630 2.339 2 866 122

 Trạm Y tế xã Yên Phong 1 1.613 520 1 1.613 520

 Trạm  Y tế xã Yên Nhuận (cũ) 1 680 108 1 680 108

VI Huyện Na Rì 70 220.522 41.014 48 185.256 35.253 0 0 0 15 18.537 2.223 0 0 0 0 0 0 2 1.650 325

1 Xã Văn Lang ̣̣(Sáp nhập xã Ân Tình
với xã Lạng San) 12 30.976 7.034 10 26.169 6.825 0 0 0 1 3.157 0 0 0 0 0 0 0 1 1.650 209

UBND xã Văn Lang 2 5.971 1.235 2 5.971 1.235

Trường Mầm non xã Văn Lang 2 4.327 2.536 2 4.327 2.536

Trường TH&THCS Ân Tình 2 4.957 765 1 1.800 765 1 3.157

Trường TH&THCS Lạng San 4 11.474 2.049 4 11.474 2.049

Trạm Y tế xã Ân Tình (cũ) 1 1.650 209 1 1.650 209

Trạm Y tế xã Lạng San (Văn Lang) 1 2.597 240 1 2.597 240

Đơn vị tính: số lượng: cơ cở nhà, đất; diện tích: m2

STT Tên đơn vị 

Tài sản hiện có khi
 sắp xếp đơn vị hành chính

Tình hình quản lý, sử dụng, xử lý tài sản sau khi sắp xếp
lại đơn vị hành chính cấp huyện/xã (đã xử lý ) Chưa xử lý

Giữ lại tiếp tục sử dụng Thu hồi Điều chuyển Bán Phương án khác
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2 Xã Trần Phú (Sáp nhập xã Hảo Nghĩa
với xã Hữu Thác) 11 45.102 6.246 9 43.897 5.791 0 0 0 2 1.205 456 0 0 0 0 0 0 0 0 0

UBND xã Trần Phú 2 17.548 645 1 17.057 448 1 491 197

Trường Mầm non Trần Phú 3 7.647 1.747 2 6.933 1.489 1 714 259

Trường THCS Trần Phú 1 4.416 1.025 1 4.416 1.025

Trường TH Trần Phú 3 11.186 2.003 3 11.186 2.003

Trạm Y tế xã Hảo Nghĩa (Trần Phú 1) 1 2.860 493 1 2.860 493

Trạm Y tế xã Hữu Thác (Trần Phú 2) 1 1.445 333 1 1.445 333

3 Xã Sơn Thành (Sáp nhập xã Lam Sơn
với xã Lương Thành) 10 39.000 7.302 8 37.475 6.934 0 0 0 2 1.525 368 0 0 0 0 0 0 0 0 0

UBND xã Sơn Thành 2 6.962 768 1 5.802 480 1 1.160 288

Trường Mầm non Sơn Thành 3 9.817 1.651 2 9.452 1.571 1 365 80

Trường TH&THCS Lam Sơn 2 14.656 2.273 2 14.656 2.273

Trường TH&THCS Lương Thành 1 4.613 2.012 1 4.613 2.012
Trạm Y tế xã Lương Thành (Sơn Thành

1) 1 2.032 330 1 2.032 330

Trạm Y tế xã  Lam Sơn (Sơn Thành 2) 1 920 268 1 920 268

4

Thị trấn Yến Lạc (Sáp nhập 06 thôn
của xã Lương Hạ (gồm: Pò Đồn, Đồn
Tắm, Nà Hin, Nà Lẹng, Khuổi Nằn 1,
Khuổi Nằn 2) vào thị trấn Yến Lạc)

12 37.333 9.449 8 32.584 8.756 0 0 0 3 4.749 577 0 0 0 0 0 0 1 0 116

UBND thị trấn Yến Lạc 2 1.784 619 2 1.784 619

Trường Tiểu học Yến Lạc 4 7.487 2.494 2 6.641 2.174 2 846 320

Trường Mầm non Yến Lạc 2 6.812 2.569 2 6.812 2.569

Trường THCS Yến Lạc 2 19.746 3.323 1 15.843 3.066 1 3.903 257

Trạm Y tế xã Lương Hạ (cũ) 1 116 1 116

Trạm Y tế TT Yến Lạc 1 1.504 328 1 1.504 328

5

Xã Cường Lợi (Sáp nhập 01 thôn của
xã Văn Học (Nà Tát) và 02 thôn của xã
Lương Hạ (Nà Sang, Nà Khun) vào xã
Cường Lợi)

7 30.147 4.544 5 28.159 4.364 0 0 0 2 1.988 180 0 0 0 0 0 0 0 0 0

UBND xã Cường Lợi 1 7.716 956 1 7.716 956

Trường Mầm non Cường Lợi 2 3.107 780 1 2.252 700 1 855 80

Trường TH&THCS xã Cường Lợi 3 17.832 2.518 2 16.699 2.418 1 1.133 100

Đơn vị tính: số lượng: cơ cở nhà, đất; diện tích: m2

STT Tên đơn vị 

Tài sản hiện có khi
 sắp xếp đơn vị hành chính

Tình hình quản lý, sử dụng, xử lý tài sản sau khi sắp xếp
lại đơn vị hành chính cấp huyện/xã (đã xử lý ) Chưa xử lý

Giữ lại tiếp tục sử dụng Thu hồi Điều chuyển Bán Phương án khác
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Trạm Y tế xã Cường Lợi 1 1.492 290 1 1.492 290

6

Xã Văn Vũ (Sáp nhập 07 thôn của xã
Văn Học (gồm: Nà Ca, Pò Phjeo, Thôm
Bả, Pò Rản, Pò Lải, Pò Cạu, Nà Cằm)
vào xã Vũ Loan)

18 37.964 6.439 8 16.971 2.583 0 0 0 5 5.913 642 0 0 0 0 0 0 0 0 0

UBND xã Văn Vũ 2 6.335 802 1 2.876 416 1 3.459 386

Trường PTDT BT TH Văn Vũ 8 17.190 3.410 3 2.110 196

Trường PTDT BT THCS Văn Vũ 1 4.848 391 1 4.848 391

Trường Mầm non Văn Học 1 1.517 393 1 1.517 393

Trường Mầm non Vũ Loan 4 3.600 685 3 3.256 625 1 344 60

Trạm Y tế xã Văn Học (Văn Vũ 1) 1 1.284 490 1 1.284 490

Trạm Y tế xã Vũ Loan (Văn Vũ 2) 1 3190 268 1 3190 268

VII Tổng cộng 189 528.185 107.240 134 472.709 96.944 - 0 0 29 27.829 4.091 3 1.089 201 0 0 0 17 11.477 2.791

Đơn vị tính: số lượng: cơ cở nhà, đất; diện tích: m2

STT Tên đơn vị 

Tài sản hiện có khi
 sắp xếp đơn vị hành chính

Tình hình quản lý, sử dụng, xử lý tài sản sau khi sắp xếp
lại đơn vị hành chính cấp huyện/xã (đã xử lý ) Chưa xử lý

Giữ lại tiếp tục sử dụng Thu hồi Điều chuyển Bán Phương án khác
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